HỌC KÌ I        	     LỊCH BÁO GIẢNG 
TUẦN:…28….                  (Từ ngày 21/3/2022 đến ngày 25/3/2022)
	
	THỨ
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI DẠY
	GHI CHÚ

	HAI
21/3/
2022
	CHIỀU
	1
	Tập đọc
	Phong cảnh đền Hùng
	GDQP&AN

	
	
	2
	Âm nhạc
	Ôn : Tre ngà bên Lăng Bác và Hát mừng
	

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập/141
	 Bài 1,2

	
	
	4
	Chính tả
	Nghe viết: Ai là thủy tổ loài người
	 Không dạy bài 2

	
	
	5
	Khoa học
	Ôn tập: Vật chất và năng lượng (tt)
	Dạy theo CV 3799 của BGD&ĐT

	
	
	6
	Mĩ thuật
	Chủ đề 9: Trang phục yêu thích (tt)
	

	BA
22/3/
2022

	CHIỀU
	1
	Toán
	Thời gian/142
	 Bài 1 cột 1,2, bài 2

	
	
	2
	Tiếng Anh
	
	

	
	
	3
	Tiếng Anh
	
	

	
	
	4
	LTVC
	Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ
	

	
	
	5
	Lịch sử
	Đường Trường Sơn
	

	
	
	6
	Kể chuyện
	Vì muôn dân
	

	TƯ
23/3/
2022
	CHIỀU
	1
	Tập đọc
	Cửa sông
	BVMT, dạy theo CV 3799 hình ảnh trong thơ

	
	
	2
	Tin học
	Bài 4: Thủ tục trong Logo (tt)
	

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập/143
	 Bài 1, 2, 3

	
	
	4
	Thể dục 
	- Học thể thao tự chọn.
- Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”
	

	
	
	5
	TLV
	Tả đồ vật: Kiểm tra viết
	

	
	
	6
	Kĩ thuật
	Lắp xe cần cẩu  (Tiết 1 )
	TKNL, TNTT

	NĂM
24/3/
2022
	CHIỀU
	1
	Toán
	Luyện tập chung/144
	 Bài 1,2

	
	
	2
	LTVC
	Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ
	Không dạy bài 1 

	
	
	3
	Khoa học
	Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa
	

	
	
	4
	Tiếng Anh
	
	

	
	
	5
	Tiếng Anh
	
	

	
	
	6
	Thể dục
	- Học thể thao tự chọn
	

	SÁU
25/3/
2022
	CHIỀU
	1
	Toán
	Luyện tập chung/145
	 Bài 1,2

	
	
	2
	Tin học
	Bài 4: Thủ tục trong Logo (tt)
	

	
	
	3
	TLV
	Tập viết đoạn đối thoại
	Có thể chọn nội dung gần gũi với HS để luyện tập kĩ năng đối thoại.

	
	
	4
	Đạo đức
	Phòng, tránh xâm hại (tiết 2)
	

	
	
	5
	Địa lí
	Châu Phi
	

	
	
	6
	SHL
	
	






